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Tuần này, các bé Nursery tìm hiểu về cây, còn các bé 
Kindergarten khám phá vì sao vịt không bị ướt.
Các bé Nursery đi quanh trung tâm để quan sát cây, in hoa văn vỏ cây, in hình lá và ôn lại các 
chữ cái D, O và G. Các bé Kindergarten học âm Bb, âm ghép ai và hai từ cần ghi nhớ he và she, 
tìm hiểu sáu nơi sống của động vật và làm thí nghiệm lông vũ không thấm nước. Trong giờ nấu 
ăn, cả hai lớp cùng làm món khoai tây đập dập với nước chấm tự làm. Hôm thứ Sáu, cả hai lớp 
cùng tham gia Hội chợ Halloween của trung tâm.
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Nursery
Các bộ phận của cây

Trọng tâm học tập trong tuần
Tuần này, các bé Nursery bắt đầu chủ đề Cây 
xanh. Các bé tìm hiểu các bộ phận của cây, từ 
rễ, thân đến cành, lá, hoa và trái, và biết cây 
lớn lên như thế nào qua những buổi quan sát 
ngoài trời và tự tay khám phá.

Quan sát cây
Các bé đi quanh trung tâm để quan sát nhiều 
loại cây, xem cây to hay nhỏ, hình dáng ra sao 
và cây nào có hoa hoặc có trái. Các bé áp một 
tờ giấy mỏng lên thân cây rồi dùng bút sáp tô 
lên để hiện ra hoa văn của vỏ cây. Trong lúc 
khám phá, các bé dùng các từ tree, trunk, 
branch, root, leaf, flower và fruit, và tả những 
gì mình thấy bằng các từ tall, short, big và 
small.

Tiếng Anh trong hoạt động hằng ngày
Các bé trò chuyện về cây và các bộ phận của cây, kể lại những gì mình quan sát được ngoài trời. Trong 
giờ Show & Tell, các bé tự tin hơn khi nói chuyện với thầy cô và các bạn. Các bé cũng ôn lại cả bảng 
chữ cái, trong đó ôn kỹ các chữ Dd, Oo và Gg, tập nghe âm đầu của từ, và ghép chữ cái với những từ, 
hình ảnh quen thuộc qua bài hát về bảng chữ cái, truyện và trò chơi. Các bé tô chữ theo nét chấm ngày 
càng cẩn thận và chắc tay hơn. Các bé gọi tên màu sắc tự tin hơn, làm theo những hướng dẫn đơn 
giản, biết chờ đến lượt và lắng nghe bạn khi chơi theo nhóm.

Toán
Các bé đếm và nhận biết các số đến 10, tìm 
hiểu các hình cơ bản, gọi tên màu sắc và so 
sánh các hình qua những hoạt động đơn giản.

Sáng tạo
Các bé làm tranh về cây theo ba cách: dùng 
bút sáp in hoa văn vỏ cây, dùng cả cánh tay để 
vẽ những thân cây thật to, và in hình lá bằng 
rau củ chấm màu. Trong lúc làm, các bé gọi tên 
vật liệu, nói về màu sắc và bề mặt, làm theo 
hướng dẫn và kể lại từng bước bằng tiếng Anh.

Vận động và vui chơi
Các bé chơi các trò chơi với bóng, tập ném và 
bắt bóng cùng các bạn, giúp rèn luyện khả 
năng phối hợp và kiểm soát cơ thể.

Cùng nhau trưởng thành
Trong giờ Show & Tell, các bé tự tin hơn khi chia 
sẻ suy nghĩ và ý tưởng của mình. Các bé thích 
cùng nhau hát và nhảy, và tập chia sẻ đồ chơi, 
giúp đỡ bạn và tham gia các hoạt động nhóm.

Tuần tới
Tuần tới, các bé Nursery bắt đầu chủ đề Động vật ở nông trại (Farm Animals): tên gọi, tiếng kêu, đặc 
điểm và nơi sống của các con vật, qua trò chơi, bài hát, truyện và làm thủ công.

 Ngữ âm   Các chữ cái Uu, Ll và Ff qua trò chơi ngữ âm, bài hát và hoạt động học từ mới.

 Toán   Đếm xuôi đến 10, đếm ngược từ 10 và đếm các đồ vật quen thuộc hằng ngày.

 Doodle Town   Chuyển từ Unit 3 sang Unit 4.
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Kindergarten
Nơi sống của động vật

Trọng tâm học tập trong tuần
Tuần này, các bé Kindergarten học âm Bb, âm ghép ai cùng hai từ cần ghi nhớ (heart words) he và 
she, đồng thời bắt đầu tìm hiểu về nơi sống của động vật. Trong giờ khoa học, các bé tìm hiểu vì sao 
vịt không bị ướt.

Ngữ âm và đọc sớm
Các bé học âm B qua bài hát, luyện viết chữ Bb in hoa và in thường, và dùng thẻ từ để nghe âm /b/ và 
tìm âm ai trong từ. Các bé tập đọc và viết câu với he và she trên bảng: “He can sit”, “He is sad”, “She 
can sit” và “She is sad”. Các bé đọc cuốn Gold Is Not Fun, ghép những âm đã học thành từ, rồi luyện 
viết chữ Dd. Trong giờ Show & Tell, các bé mang đến một cuốn sách yêu thích và một con hươu cao cổ 
đồ chơi, kể ai đã mua và mua ở đâu, rồi trả lời câu hỏi của các bạn.
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Tiếng Anh trong hoạt động hằng ngày
Các bé tìm hiểu con vật nào sống ở đâu và học 
từ chỉ các nơi như desert (sa mạc), pond (ao), 
backyard (sân sau) và ocean (đại dương). Các 
bé đã biết ghép đúng con vật với nơi sống của 
nó. Các bé cũng đang tập một tiểu phẩm ngắn 
và một bài hát cho buổi biểu diễn sắp tới.

Toán
Các bé ôn các số từ 21 đến 50 và tìm số liền 
trước, liền sau và số ở giữa qua hai trò chơi: 
Brain Flakes Number Challenge và Mystery 
Number Reveal.

Khám phá thế giới xung quanh
Các bé ôn lại quang hợp (photosynthesis), 
cách cây tự tạo ra thức ăn, và bắt đầu tìm hiểu 
sáu nơi sống của động vật: polar (vùng cực), 
desert, ocean, forest (rừng), grassland (đồng 
cỏ) và freshwater (vùng nước ngọt).

Khoa học và khám phá
Trong thí nghiệm lông vũ không thấm nước, các 
bé nhỏ nước lên hai tờ giấy, một tờ có phết dầu 
và một tờ không, rồi so sánh kết quả. Các bé 
biết rằng vịt tiết ra một loại dầu tự nhiên ở gần 
đuôi và dùng mỏ phết dầu lên lông, nhờ vậy 
nước trôi đi và vịt luôn khô ráo. Từ mới: feather 
(lông vũ), beak (mỏ) và absorb (thấm hút).

Nhạc cụ tự làm
Các bé tự làm nhạc cụ từ bìa các-tông, nắp 
chai và gạo, rồi lắng nghe những âm thanh khác 
nhau mà nhạc cụ tạo ra.

Vận động và vui chơi
Trong giờ Morning Movement, các bé chơi bốn 
trò: Foot Transfer Challenge, Hoop Jump & Ball 
Pass, Balloon Volleyball và Beat the Rope. 
Trong giờ Water Play, các bé dùng bàn chải 
đánh răng để rửa các con vật đồ chơi.

Cùng nhau trưởng thành
Trong giờ Morning Movement, các bé kiên trì cố gắng đến khi vượt qua từng thử thách.

Tuần tới
Tuần tới, các bé Kindergarten tiếp tục tìm hiểu về nơi sống của động vật.

 Ngữ âm   Âm Jj và âm ghép oa, ôn lại các từ cần ghi nhớ I, the, he và she.

 Toán   Phép cộng trong phạm vi 10.
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Nấu ăn
Nursery và Kindergarten

Tuần này, cả hai lớp cùng làm món khoai tây đập dập và tự làm nước chấm: sốt hồng (pink sauce) 
hoặc sốt mù tạt mật ong. Các bé học các từ về nấu ăn smash (đập dập), mash (nghiền), roast 
(nướng) và sauce (nước sốt), so sánh các cách nấu khác nhau, tập đánh vần những từ đơn giản về 
món ăn như potato, và học cách đọc danh sách nguyên liệu.

Hội chợ Halloween
Thứ Sáu, 6/11

Sau khi dời lại từ tuần trước, thứ Sáu này trung tâm đã tổ chức Hội chợ Halloween (Halloween 
Carnival). Suốt tháng 10, các bé nhận được vé thưởng mỗi khi cố gắng nhiều hơn mong đợi, và hôm 
thứ Sáu các bé đã dùng số vé đó để chơi trò chơi và đổi quà: câu cá, chiếc hộp quái vật, vẽ mặt và 
nhiều trò khác, rồi chọn quà ở bàn đổi quà.
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Nhắc nhở cho gia đình
Thứ Ba: Ba mẹ vui lòng cho bé mang theo một món đồ yêu thích để kể trong giờ Show & 
Tell.

Thứ Sáu: Ba mẹ vui lòng chuẩn bị cho bé một bộ quần áo để thay sau hoạt động Water 
Play.

Thứ Năm, 19/11, 15:30 đến 16:15: Buổi Stay & Play được dời từ 12/11 sang 19/11, với chủ đề 
Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trung tâm mời gia đình đến tham gia cùng các bé. PRA sẽ gửi 
thêm thông tin sau.

Thứ Ba, 24/11: Các lớp nghỉ học. Trung tâm nghỉ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cảm ơn ba mẹ đã đồng hành cùng PRA. Chúng tôi mong chờ thêm một 
tuần nữa cùng các bé khám phá, sáng tạo và ngày càng tự tin hơn với tiếng 
Anh!

Trân trọng,
Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy Đọc trên website
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